[bookmark: _Hlk113816640][bookmark: _Hlk113816641]Kế hoạch bài dạy năm học 2023-2024                                            Tuần 16 -  Lớp 1B
Thứ Hai ngày 18 tháng 12 năm 2023
Tiết 1: 	HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SINH HOẠT DƯỚI CỜ: SINH HOẠT CHUNG TOÀN TRƯỜNG
CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP QĐND VIỆT NAM
_________________________________________
Tiết 2 + 3:                                   TIẾNG VIỆT
BÀI 71: ƯƠC, ƯƠT
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS có khả năng.
- Nhận biết và đọc đúng các vần ươc, ươt; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, cầu, đoạn có các vần ươc, ươt; hiểu và trả lời được các cầu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.
- Viết đúng các vần ươc, ươt,viết đúng các tiếng, từ ngữ có vần ươc, ươt.
*HS có cơ hội phát triển các năng lực, phẩm chất sau:
 Năng lực ngôn ngữ, tư duy ngôn ngữ: 
- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vần ươc, ươt có trong bài học.
- Phát triển kỹ năng nói về ước mơ của em.
-Thêm yêu thích môn học tiếng việt, có ý thức giữ gìn sách vở cần thận.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Gv: ti vi,bài giảng pp, SGK.
- Hs: SGK, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
*Mục tiêu: Tạo tâm thế vui vẻ, phấn khởi cho tiết học.
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi có ND liên quan đến KT đã học.
- Nhận xét 
2. Nhận biết 
- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi: 
Em thấy gì trong tranh?
 - GV và HS thống nhất câu trả lời.
- GV đọc  Hà ước/ được lướt/ sóng biển.
- GV hướng dẫn HS nhận biết tiếng có vần ươc, ươt; giới thiệu tiếng  ghi vần ươc, ươt -Ghi tên bài 71 vần ươc, ươt;
 3. Đọc HS luyện đọc vần 
a. Đọc vần
- GV chiếu vần ươc, ươt; lên bảng.
-Gv: vần ươc đc tạo bởi mấy âm?

        vần ươc đc tạo bởi mấy âm?

………………….
-YC Hs cài vần ươc, ươt;
- GV đọc mẫu vần ươc, ươt
-GV yêu cầu HS đọc vần ươc, ươt
b. Đọc tiếng
-Hỏi: Có ươc muốn có tiếng được thêm gì?

-Yc Hs cài tiếng được
-Yc Hs đánh vần đọc trơn
-So sánh vần ươc, ươt; có điểm gì giống và khác nhau.
- Ghép chữ cái tạo tiếng mới : HS tự tạo các tiếng có chứa vần ươc, ươt;
- GV yêu cầu 3 -4 HS phân tích tiếng. 2- 3 HS nêu lại cách ghép.
-Hỏi: Cô vừa dạy các con mấy vần mới? Đó là vần nào? Tiếng mới là tiếng nào?
c. Đọc tiếng
-Gv lần lượt chiếu  tiếng mới

-Yc so sánh điểm giống nhau giữa các tiếng.
Tìm từ ngoài bài có chứa vần ươc, ươt;
-Gv nhận xét
d. Đọc từ ngữ
- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ thước kẻ, dược sĩ, lướt ván.
- Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ
- GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh, 
- GV cho từ thước kẻ xuất hiện dưới tranh 
- GV yêu cầu HS tìm tiếng chứa âm vừa học,
-Gv yêu cầu Hs đánh vần, đọc trơn  tiếng ngã.
-Gv yêu cầu Hs đọc trơn từ thước kẻ
-Gv yêu cầu Hs phân tích từ thước kẻ
*Tương tự với các từ còn lại.
-Yêu cầu Hs đọc lại các từ theo thứ tự và không theo thứ tự.
4. Viết bảng
- GV đưa mẫu vần ươc, ươt, thước kẻ, lướt ván và hướng dẫn HS quan sát. 
- GV viết mẫu và nêu cách viết chữ ươc, ươt. 
- Yc Hs viết vần ươc, ươt; vào bảng con.
- HS nhận xét, đánh giá chữ viết của bạn. 
- GV nhận xét, đánh giá chữ viết của HS. GV quan sát sửa lỗi cho HS. 
Đọc lại các tiếng, từ ngữ 
-YC Hs đọc lại các âm, tiếng từ vừa học.
	
-Hs chơi trò chơi 





-Quan sát tranh
-Hs: Bạn Hà.

- HS đọc theo.

-Lắng nghe

- HS đọc 

-HS quan sát.
HSTL: vần ươc đc tạo bởi 2 âm, âm ươ đứng trước, âm c đứng sau.
 vần ươt đc tạo bởi 2 âm, âm ươ đứng trước, âm t đứng sau.
…………
-Hs lấy bảng cài vần ươc, ươt;

- Gọi 2,3 Hs đọc cá nhân, ĐT 

-Hs nêu thêm đ đứng trước, dẫu nặng dưới ơ
- Hs cài tiếng được
Hs đánh vần đọc trơn thác
-HSTL: giống nhau uô đứng trước,  khác nhau âm đứng sau.
-HS tự tạo: …………..

-HS phân tích và đánh vần

-4 vần mới, đó là vần ươc, ươt;  tiếng mới đó là được.

- Hs đánh vần, đọc trơn nối tiếp nhau, cá nhân, đồng thanh.
-HS nêu điểm giống và khác nhau.

-Hs tìm 


-HS nói tên sự vật






-Hs đánh vần, đọc trơn  cá nhân, ĐT
-Hs đọc trơn từ cá nhân, Đt
-HS phân tích từ thước kẻ

-Hs đọc theo thước chỉ của Gv


-Hs lắng nghe và quan sát

- HS quan sát
-HS viết 

-HS nhận xét
-Hs lắng nghe

-HS đọc trơn cá nhân, ĐT


TIẾT 2
	1.Khởi động
-Cho HS hát 
-Yêu cầu Hs đọc lại bài tiết 1.
-Gv nhận xét
2.Đọc
-Gv đưa đoạn văn Sgk
-Yc HS đọc thầm 
- Tìm tiếng có chứa vần ươc, ươt;

-Hs đọc tiếng có vần ươc, ươt;
-Yc học sinh đọc trơn cả câu.
 -GV đọc mẫu 
- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:       
+ Nam mơ ước làm những nghề gì?
+ Em có thích làm những nghề như Nam mơ ước không?
- GV và HS thống nhất câu trả lời. 
3. Nói theo tranh
- HS quan sát tranh trong SHS. GV đặt từng câu hỏi cho HS trả lời: 
+ Hãy nói về nghề nghiệp của những người trong tranh.
 + Nhiệm vụ của bác sĩ, phi công, kiến trúc sư, thầy gìáo là gì? 

- GV hướng dẫn HS nói về chủ đề Ước mơ của em
4. Viết vở
- GV hướng dẫn viết vần 
vào vở luyện viết, tập một. 
- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.
- GV nhận xét và sửa bài của một số HS
5. Củng cố 
- GV lưu ý HS ôn lại bài 71
 - GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 
- KK HS thực hành giao tiếp ở nhà
	
-Hát tập thể
-Hs đọc cá nhân, ĐT



- HS đọc thầm.
- Hs lên bảng chỉ tiếng vần uôi, uôm 
-Hs đọc cá nhân, ĐT
- HS đọc 
- HS lắng nghe.

-Hs trả lời.




- Hs quan sát.

- HSTL

HS: Chữa bệnh cho mọi người; lái máy bay; vẽ thiết kế những ngôi nhà; dạy học
- Hs nói.

- HS viết vào vở luyện viết 

-HS viết

-HS nhận xét


-Hs lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._________________________________________
Tiết 4:                                 GIÁO DỤC THỂ CHẤT
BÀI 3: VẬN ĐỘNG CỦA CHÂN (t1)
(Giáo viên chuyên biệt dạy)
________________________________________________________________
Thứ Ba ngày 19 tháng 12 năm 2023
Tiết 1+2:                                      TIẾNG VIỆT
BÀI 72: ƯƠM, ƯƠP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS có khả năng.
- Nhận biết và đọc dúng các vần ươm, ươp; đọc dúng các tiếng, từ ngữ, cầu, đoạn có các vần ươm, ươp; hiểu và trả lời được các cầu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.
- Viết đúng các vần uôc, uôt,viết đúng các tiếng, từ ngữ có các vần ươm, ươp.
* HS có cơ hội phát triển các năng lực, phẩm chất:
Năng lực ngôn ngữ, tư duy ngôn ngữ: 
- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vần ươm, ươp có trong bài học.
- Phát triển kỹ năng nói theo chủ điểm Vật nuôi yêu thích
- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết các chi tiết trong tranh về cảnh vật, con vật.
 - Cảm nhận được vật và cuộc sống vẻ đáng yêu của loài vật nuôi trong nhà, từ có tinh yêu với động.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Gv: ti vi, bài giảng PP, SGK.
- Hs: SGK, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 
- Gv cho Hs chơi trò chơi Đọc các tiếng ẩn chứa trong những cánh hoa.
-Gv nhận xét- tuyên dương Hs đọc bài tốt.
2. Nhận biết 
- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi: 
Em thấy gì trong tranh?
 - GV và HS thống nhất câu trả lời.
- GV đọc: Hoa mướp vàng ươm,/ bướm bay rập rờn.
- GV hướng dẫn HS nhận biết tiếng có vần ươm, ươp; giới thiệu tiếng  ghi vần ươm, ươp
-Ghi tên bài 72 vần ươm, ươp
 3. Đọc HS luyện đọc vần
a. Đọc vần
- GV chiếu vần ươm, ươp; lên bảng.
-Gv: vần ươm đc tạo bởi mấy âm?

        vần ươp đc tạo bởi mấy âm?

………………….
-YC Hs cài vần ươm, ươp
- GV đọc mẫu vần ươm, ươp
-GV yêu cầu HS đọc vần ươm, ươp
b. Đọc tiếng
-Hỏi: Có ươm muốn có tiếng bướm thêm gì?

-Yc Hs cài tiếng bướm
-Yc Hs đánh vần đọc trơn
-So sánh vần ươm, ươp; có điểm gì giống và khác nhau.
- Ghép chữ cái tạo tiếng mới : HS tự tạo các tiếng có chứa vần ươm, ươp
- GV yêu cầu 3 -4 HS phân tích tiếng. 2- 3 HS nêu lại cách ghép.
-Hỏi: Cô vừa dạy các con mấy vần mới? Đó là vần nào? Tiếng mới là tiếng nào?
c. Đọc tiếng
-Gv lần lượt chiếu  tiếng mới

-Yc so sánh điểm giống nhau giữa các tiếng.
Tìm từ ngoài bài có chứa vần ươm, ươp
-Gv nhận xét
d. Đọc từ ngữ
- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ con bướm, nườm nượp, giàn mướp.
- Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ
- GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh, 
- GV cho từ con bướm xuất hiện dưới tranh 
- GV yêu cầu HS tìm tiếng chứa âm vừa học,
-Gv yêu cầu Hs đánh vần, đọc trơn  tiếng bướm
-Gv yêu cầu Hs đọc trơn từ con bướm
-Gv yêu cầu Hs phân tích từ con bướm
*Tương tự với các từ còn lại.
-Yêu cầu Hs đọc lại các từ theo thứ tự và không theo thứ tự.
4. Viết bảng
- GV đưa mẫu vần ươm, ươp, nườm nượp, giàn mướp và hướng dẫn HS quan sát. 
- GV viết mẫu và nêu cách viết 
- Yc Hs viết vần ươm, ươp, nườm nượp, giàn mướp; vào bảng con.
- HS nhận xét, đánh giá chữ viết của bạn. 
- GV nhận xét, đánh giá chữ viết của HS. GV quan sát sửa lỗi cho HS. 
Đọc lại các tiếng, từ ngữ 
-YC Hs đọc lại các âm, tiếng từ vừa học.
	
-Hs chơi trò chơi.



-Quan sát tranh
-Hs: giàn mướp, bướm bay.

- HS đọc theo.

-Lắng nghe
- HS đọc  




-HS quan sát.
HSTL: vần ươm đc tạo bởi 2 âm, âm ươ đứng trước, âm m đứng sau.
 vần ươp đc tạo bởi 2 âm, âm ươ đứng trước, âm p đứng sau.
…………
-Hs lấy bảng cài vần ươm, ươp

- Gọi 2,3 Hs đọc cá nhân, ĐT 

-Hs nêu thêm b đứng trước, thanh sắc trên ơ.
- Hs cài tiếng buộc
Hs đánh vần đọc trơn bướm

-HSTL: giống nhau ươ đứng trước,  khác nhau âm đứng sau.
-HS tự tạo: …………..

-HS phân tích và đánh vần

-4 vần mới, đó là vần ươm, ươp tiếng mới đó là bướm

- Hs đánh vần, đọc trơn nối tiếp nhau, cá nhân, đồng thanh.
-HS nêu điểm giống và khác nhau.

-Hs tìm 


-HS nói tên sự vật








-Hs đánh vần, đọc trơn  cá nhân, ĐT
-Hs đọc trơn từ cá nhân, Đt
-HS phân tích từ con bướm

-Hs đọc theo thước chỉ của Gv


-Hs lắng nghe và quan sát
- HS quan sát
-HS viết 


-HS nhận xét
-Hs lắng nghe


-HS đọc trơn cá nhân, ĐT


TIẾT 2
	1.Khởi động
-Cho HS hát 
-Yêu cầu Hs đọc lại bài tiết 1.
-Gv nhận xét
2.Đọc
-Gv đưa đoạn văn Sgk
-Yc HS đọc thầm 
- Tìm tiếng có chứa vần ươm, ươp

-Hs đọc tiếng có vần ươm, ươp
-Yc học sinh đọc trơn cả câu.
 -GV đọc mẫu 
- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:       
+ Mèo mướp đang sưởi nắng ở đâu?
+ Sưởi nắng có ích lợi gì đối với mèo?
+ Đoạn văn nói đến những bộ phận cơ thể nào của chú mèo?
- GV và HS thống nhất câu trả lời. 
3. Nói theo tranh
- HS quan sát tranh trong SHS. GV đặt từng câu hỏi cho HS trả lời: 
+ Tên của những con vật trong tranh là gi? 
+ Em thích loài vật nuổi nào? 
+ Vì sao em thích loài vật này? 
+ Em có câu chuyện nào muốn kế với các bạn về con vật nuôi yêu thích của em không?
- GV hướng dẫn HS nói về chủ đề chuẩn bị đi dự sinh nhật
4. Viết vở
- GV hướng dẫn viết vào vở luyện viết, tập một. 
- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.
- GV nhận xét và sửa bài của một số HS
5. Củng cố 
- GV lưu ý HS ôn lại bài 67
 - GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 
- Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà: giữ gìn sức khỏe.
	
-Hát tập thể
-Hs đọc cá nhân, ĐT



- HS đọc thầm.
- Hs lên bảng chỉ tiếng vần uôc, uôt 
-Hs đọc cá nhân, ĐT
- HS đọc 
- HS lắng nghe.

-Hs trả lời.





- Hs quan sát.

- Hs nêu mèo mướp..

- Hs trả lời.






- HS viết vào vở luyện viết 

-HS viết

-HS nhận xét


-Hs lắng nghe



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….____________________________________________
Tiết 3:                                               TOÁN
Bài 15: VỊ TRÍ, ĐỊNH HƯỚNG TRONG KHÔNG GIAN  (Tiết 1)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, Hs có khả năng
- Nhận biết ban đầu về định hướng không gian ( trước – sau, ở giữa, trên – dưới).  Xác định được vị trí giữa các hình,  vật thật 
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phầm chất 
- Phát triển trí tưởng tượng không gian. Bước đầu phân tích xác định mối quan hệ vị trí giữa các hình. Gắn định hướng không gian với vị trí các đó vật thực tế (thường gặp quanh ta)
- Có cơ hội hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo, sử dụng công cụ và phương tiện học toán. 
- Phẩm chất: HS yêu thích môn toán.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Gv: - Các hình khối, hình phẳng trong bộ đồ dùng học Toán 1. Liên hệ, sưu tầm tranh ảnh, mô hình thực tế liên quan đến định hướng không gian (như trong SGK),…
- Hs: - Bộ đồ dùng học Toán 1 của HS.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định lớp học 
Mục tiêu (MT): Tạo tâm thế phấn khởi cho hs trước khi vào học bài mới.
-Gv cho tổ chức trò chơi Ai nhanh ai đúng 
-GV giới thiệu bài
2. Hoạt động hình thành kiến thức
* Trước – Sau, ở giữa
Cho HS quan sát tranh “Thỏ xếp hàng” Hỏi: Con nào đứng trước? Con nào đứng sau? Con nào đứng giữa?.
* GV cho hs lấy 3 đồ vật xếp theo thứ tự và cho biết đồ vật nào ở trước? đồ vật nào ở sau, đồ vật nào ở giữa.
* Trên – Dưới
- Cho HS quan sát tranh búp bê và con mèo (ở dưới mặt bàn).
Hỏi: Con nào ở trên? Con nào ở dưới?
* GV cho hs lấy 1 đồ vật để trên mặt bàn và 1 đồ vật để dưới gậm bàn rồi cho biết đồ vật nào ở trên? đồ vật nào ở dưới.
- GV nhận xét, kết luận
3. Hoạt động
Bài 1: Số ?
- GV nêu yêu cầu bài tập
- HS quan sát hình, nhận biết được vị trí trước, sau, ở giữa của các toa tàu rồi tìm số thích hợp trong ô.
- GV mời HS nêu trước lớp
- GV cùng HS nhận xét
Bài 2
-GV nêu yêu cầu bài tập
- HS quan sát hình, nhận biết được vị trí của các đèn màu đỏ, vàng, xanh trên cột đèn giao thông (trong SGK.
- GV mời HS chia sẻ trước lớp
- GV cùng HS nhận xét.
4. Luyện tập, thực hành
Bài 1. GV nêu yêu cầu bài tập
a) HS quan sát tranh trong SGK
Hỏi:  Đâu là hàng trước, đâu là hàng sau? Hàng trước có mấy bạn, hàng sau có mấy bạn?
b) HS quan sát tranh và trả lời được có tất cả 10 bạn ngồi xem phim hoạt hình.
Lưu ý: GV đặt thêm những câu hỏi xung quanh tranh vẽ để HS có thể xác định, nhận biết được về “trước – sau, ở giữa” (ngoài SGK).
- HS lần lượt nêu nêu kết quả
- GV cùng HS nhận xét.
Bài 2. GV nêu yêu cầu bài tập
- HS quan sát hình vẽ
 Hỏi: Đâu là hàng trên cùng? Đâu là hàng dưới cùng?  Đâu là hàng ở giữa? 
Hỏi: Hàng trên cùng có mấy viên gạch?  
        Hàng trên cùng có mấy viên gạch? 
        Hàng ở giữa có mấy viên gạch?   
        Cả ba hàng có mấy viên gạch?
-GV mời đại diện nhóm chia sẻ, nêu cách tìm. (HS tìm tất cả số viên gạch bằng “đếm”; thực hiện tính 2 + 3 + 4 = 9).
Hỏi thêm:  Số viên gạch ở hàng nào nhiều nhất? ít nhất?...)
- HS lần lượt nêu kết quả
- GV cùng HS nhận xét.
3. Củng cố, dặn dò:
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì ?
- GV tổng kết bài học.
- Nhận xét, dặn dò
	
-HS chơi


-HS lắng nghe


- HS quan sát
-HS trả lời

-HS thực hiện nhóm đôi và nói cho nhau nghe.


- HS quan sát

-HSTL
-HS thực hiện nhóm đôi



-HS lựa chọn 

-HS quan sát, thảo luận nhóm đôi 


-HS chia sẻ trước lớp
-Lắng nghe, chữa bài.

-HS nhắc lại
-HS quan sát, thảo luận nhóm đôi 


-HS chia sẻ trước lớp
-Nhận xét, chữa bài


-HS quan sát
-HS trả lời


-Hs quan sát trả lời 






- Nhận xét

-HS quan sát
- HS thảo luận nhóm 





-HS chia sẻ trước lớp


-HS nêu


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._________________________________________
Tiết 4:                                            MĨ THUẬT
BÀI 8: NHỮNG CHIẾC LÁ KÌ DIỆU (t2)
(Giáo viên chuyên biệt dạy)
_______________________________________________________________
Thứ  Tư ngày 20 tháng 12 năm 2023
Tiết 1+2:                                       TIẾNG VIỆT
 BÀI 73: ƯƠN, ƯƠNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, Hs có khả năng.
- Nhận biết và đọc đúng các vần ươn, ương; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, cầu, đoạn có các vần ươn, ương; hiểu và trả lời được các cầu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.
- Viết đúng các vần ươn, ương, viết đúng các tiếng, từ ngữ có vần ươn, ương
* HS có cơ hội phát triển các năng lực, phẩm chất.
Năng lực ngôn ngữ, tư duy ngôn ngữ: 
- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vần ươn, ương có trong bài học.
 - Phát triển kỹ năng nói về sinh hoạt hằng ngày (những việc thường làm và cần làm vào buổi sáng sau khi thức dậy).
- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết các chi tiết trong tranh về cảnh vật.
- Cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên và cuộc sống, từ đó thêm yêu thiên nhiên và cuộc sống.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Gv: ti vi, bài giảng PP, SGK.
- Hs: SGK, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TIẾT 1
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 
- Gv cho Hs chơi trò chơi : Đọc các tiếng ẩn chứa trong những cánh hoa.
-Gv nhận xét- tuyên dương Hs đọc bài tốt.
2. Nhận biết 
- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi: 
Em thấy gì trong tranh?
 - GV và HS thống nhất câu trả lời.
- GV đọc Đường tới trường/ lượn theo/ sườn đồi. 
- GV hướng dẫn HS nhận biết tiếng có vần ươn,ương; giới thiệu tiếng  ghi vần ươn,ương 
-Ghi tên bài 73 vần ươn,ương
 3. Đọc HS luyện đọc vần
a. Đọc vần
- GV chiếu vần vần ươn,ương; lên bảng.
-Gv vần ươn  đc tạo bởi mấy âm?

        vần ương đc tạo bởi mấy âm?


………………….
-YC Hs cài vần ươn,ương
- GV đọc mẫu vần ươn,ương
-GV yêu cầu HS đọc vần ươn,ương 
b. Đọc tiếng
-Hỏi: Có ươn muốn có tiếng lượn thêm gì?
-Yc Hs cài tiếng chuồn
-Yc Hs đánh vần đọc trơn
-So sánh vần vần ươn,ương; có điểm gì giống và khác nhau.
- Ghép chữ cái tạo tiếng mới : HS tự tạo các tiếng có chứa vần uôn, uông
- GV yêu cầu 3 -4 HS phân tích tiếng. 2- 3 HS nêu lại cách ghép.
-Hỏi: Cô vừa dạy các con mấy vần mới? Đó là vần nào? Tiếng mới là tiếng nào?
c. Đọc tiếng
-Gv lần lượt chiếu  tiếng mới

-Yc so sánh điểm giống nhau giữa các tiếng.
Tìm từ ngoài bài có chứa vần ươn,ương
-Gv nhận xét
d. Đọc từ ngữ
- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ khu vườn, hạt sương, con đường
- Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ.
- GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh.
- GV cho từ khu vườn xuất hiện dưới tranh 
- GV yêu cầu HS tìm tiếng chứa âm vừa học,
-Gv yêu cầu Hs đánh vần, đọc trơn  tiếng cuộn. 
-Gv yêu cầu Hs đọc trơn từ khu vườn.
-Gv yêu cầu Hs phân tích từ khu vườn .
*Tương tự với các từ còn lại.
-Yêu cầu Hs đọc lại các từ theo thứ tự và không theo thứ tự.
4. Viết bảng
- GV đưa mẫu vần ươn, ương, khu vườn, con đương và hướng dẫn HS quan sát. 
- GV viết mẫu và nêu cách viết 
- Yc Hs viết vần ươn, ương; vào bảng con.
- HS nhận xét, đánh giá chữ viết của bạn. 
- GV nhận xét, đánh giá chữ viết của HS. GV quan sát sửa lỗi cho HS. 
Đọc lại các tiếng, từ ngữ 
-YC Hs đọc lại các âm, tiếng từ vừa học.
	
-Hs chơi trò chơi



-Quan sát tranh
-Hs: trường, các bạn học sinh .

- HS đọc theo.

-Lắng nghe


- HS đọc  


-HS quan sát.
HSTL: vần ươn đc tạo bởi 2 âm, âm ươ đứng trước, âm n đứng sau.
 vần ương đc tạo bởi 2 âm, âm ươ đứng trước, âm ng đứng sau.
…………
-Hs lấy bảng cài vần ươn,ương

- Gọi 2,3 Hs đọc cá nhân, ĐT 

-Hs nêu thêm l đứng trước, thanh nặng dưới ơ.
- Hs cài tiếng lượn
Hs đánh vần đọc trơn lượn
-HSTL: giống nhau uô đứng trước,  khác nhau âm đứng sau.
-HS tự tạo: …………..

-HS phân tích và đánh vần

-3 vần mới, đó là vần ươn, ương tiếng mới đó là lượn

- Hs đánh vần, đọc trơn nối tiếp nhau, cá nhân, đồng thanh.
-HS nêu điểm giống và khác nhau.

-Hs tìm 


-HS nói tên sự vật







-Hs đánh vần, đọc trơn  cá nhân, ĐT
-Hs đọc trơn từ cá nhân, Đt
-HS phân tích từ khu vườn

-Hs đọc theo thước chỉ của Gv


-Hs lắng nghe và quan sát
- HS quan sát
-HS viết 

-HS nhận xét
-Hs lắng nghe

-HS đọc trơn cá nhân, ĐT


TIẾT 2
	1.Khởi động
-Cho HS hát 
-Yêu cầu Hs đọc lại bài tiết 1.
-Gv nhận xét
2.Đọc
-Gv đưa đoạn văn Sgk
-Yc HS đọc thầm 
- Tìm tiếng có chứa vần ươn, ương

-Hs đọc tiếng có vần ươn, ương
-Yc học sinh đọc trơn cả câu.
 -GV đọc mẫu 
- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:       
+ Khi ngày mới bắt đầu, bầu trời như thể nào?
+ Làng quê như thế nào?
+ Em thường làm gì khi ngày mới bắt đầu?
- GV và HS thống nhất câu trả lời. 
3. Nói theo tranh
- GV yêu cầu HS quan sát tranh trong SHS, GV đặt từng cầu hỏi và HS trả lời theo từng cầu: 
+ Bạn nhỏ trong tranh đang làm gì?;
+ Em thường làm gì sau khi thức dậy mỗi sáng?
- GV yêu cầu một số (2 - 3) HS trả lời những cầu hỏi trên và có thể trao đổi thêm về lớp học.
4. Viết vở
- GV hướng dẫn viết vào vở luyện viết, tập một. 
- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.
- GV nhận xét và sửa bài của một số HS.
5. Củng cố 
- GV lưu ý HS ôn lại bài 73.
 - GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 
- Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà: Lớp học của em.
	
-Hát tập thể
-Hs đọc cá nhân, ĐT



- HS đọc thầm.
- Hs lên bảng chỉ tiếng vần ươn, ương 
-Hs đọc cá nhân, ĐT
- HS đọc 
- HS lắng nghe.

-Hs trả lời.






- Hs quan sát.

- Hs : Bạn đang đánh răng.








- HS viết vào vở luyện viết 

-HS viết.

-HS nhận xét.


-Hs lắng nghe.
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Tiết 3:                                                  TOÁN
BÀI 15: VỊ TRÍ, ĐỊNH HƯỚNG TRONG KHÔNG GIAN ( Tiết 2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, Hs có khả năng.
-Có nhận biết ban đầu về định hướng không gian (trước – sau, trên – dưới, phải – trái, ở giữa). Từ đó xác định được vị trí giữa các hình
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phầm chất 
- Phát triển trí tượng tượng không gian. Bước đầu phân tích xác định mỗi quan hệ vị trí giữa các hình.
 - Gắn định hướng không gian với vị trí các đồ vật thực tế (thường gặp quanh ta)
- Thêm yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Các hình khối, hình phẳng trong bộ đồ dùng học Toán 1. Liên hệ, sưu tầm tranh ảnh, mô hình thực tế liên quan đến định hướng không gian (như trong SGK),…
- HS: Bộ đồ dùng môn toán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định lớp học 
-Gv tổ chức trò chơi Ai đứng đúng vị trí
-GV giới thiệu bài
2. Các hoạt động dạy và học
a. Khám phá:  
- GV cho hs quan sát tranh rùa và thỏ
Hỏi: Theo hướng nhìn con nào đứng bên phải? con nào đứng bên trái?
-GV cho hs quan sát tranh 3 bạn trong SGK
Hỏi: Theo hướng nhìn từ trái sang phải ai đứng thứ nhất? Ai đứng thứ hai? Ai đứng thứ ba?
* GV cho hs lấy 2 đồ vật để trên bàn và chia sẻ với bạn đồ vật nào ở bên phải, đồ vật nào ở bên trái.
GVKL: 
- GV yêu cầu HS lắng nghe, ghi nhớ
b. Hoạt động
Bài 1: 
-GV cho HS nhắc lại yêu cầu của đề bài 
- GV yêu cầu hs quan sát tranh và cho biết   khối hình nào ở bên phải, khối hình nào ở bên trái?
- GV yêu cầu HS làm
- GV mời hs chia sẻ  trước lớp
- GV củng cố cho  HS về bên phải, bên trái
Bài 2: 
-GV cho HS nhắc lại yêu cầu của đề bài 
- GV yêu cầu hs quan sát hình và nhận ra  vị trí của từng hình 
- GV yêu cầu HS làm
- GV mời hs chia sẻ trước lớp
- GV nhận xét, chữa bài
3. Luyện tập
Bài 1: 
- GV nêu yêu cầu của đề bài
-GV cho HS nhắc lại yêu cầu của đề bài 
-GV yêu cầu hs quan sát hình và nêu tên các hình theo thứ tự từ trái sang phải.
- GV yêu cầu HS làm bài, chia sẻ 

- GV nhận xét, chữa bài
Bài 2:
- GV nêu yêu cầu của đề bài
-GV cho HS nhắc lại yêu cầu 
-GV yêu cầu hs quan sát hình và cho biết mặt trước khối lập phương B tô màu gì?...
-GV mời hs nêu trước lớp
-Nhận xét khen những hs trả lời đúng
 3. Củng cố, dặn dò:
-Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
- Em thích nhất điều gì trong tiết học?
- GV tổng kết bài học.
- Nhận xét, dặn dò.
	
-HS chơi 
-HS lắng nghe


- HS quan sát
-HSTL: Con rùa đứng bên phải, con thỏ đứng bên trái
-HS quan sát
HSTL: Thứ nhất là Mai, Thứ hai là Nam, Thứ ba là Rô Bốt.

-HS thực hiện



-HS lắng nghe, ghi nhớ


-HS lắng nghe
-HS quan sát, thảo luận nhóm đôi



-HS chia sẻ trước lớp, nhận xét
-HS lắng nghe

-HS lắng nghe
-HS quan sát, thảo luận nhóm đôi

-HS làm bài
- HS chia sẻ 




-HS nhắc lại
- HS quan sát, chia sẻ cá nhân
a.Hình tam giác, hình vuông, hình ..
b. Hình vuông ở giữa hình tam giác và hình tròn.
-Nhận xét


-HS nhắc lại
-HS qua sát trả lời

-2, 3 HS chia sẻ trước lớp
-Nhận xét, chữa bài




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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Tiết 4:                                   TỰ NHIÊN XÃ HỘI
ÔN TẬP CHỦ ĐỀ CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG (tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, Hs có khả năng.
- Nói được tên và ý nghĩa của một số bức tranh có nội dung đã học. 
- Biết sắp xếp các bức tranh theo dung chủ đề về quang cảnh, giao thông, công việc, lễ hội. 
- Năng lực: 
+ Chia sẻ với bạn về con người và công việc trong cuộc sống. Nêu được tên một số công việc cụ thể để thực hành sáng tạo.
- Phẩm chất: Có ý thức tự giác tham gia một số công việc phù hợp ở cộng đồng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: - Gv: ti vi, bài giảng PP,  SGK. Phiếu học tập
- Hs: SGK, Phiếu học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động: 
-GV Cho hs hát bài: Quê hương tươi đẹp.
-GV dẫn dắt vào nội dung tiết học.
2.Hoạt động luyện tập
*Hoạt động 1: Triển lãm tranh
- GV cho hs quan sát 4 tranh trong SGK và nói về nội dung từng tranh. 
-Gọi đại diện nhóm nêu nd từng tranh
Tranh 1: Cảnh làng quê
Tranh 2: Các bạn đang đi học, trên đường có nhiều phương tiện giao thông..
Tranh 3: Các bác nông dân đang thu hoạch hoa.
+Tranh 4: Hai mẹ con đang chuẩn bị hoa quả cho ngày tết.
-GV yêu cầu HS sắp xếp vào đúng nhóm tranh về quang cảnh, giao thông, công việc, lễ hội.
- Mời hs giới thiệu, chia sẻ về bức tranh em thích nhất.
-Gọi đại diện nhóm trình bày
- Gọi hs khá nhận xét
-GV nhận xét, chốt kết quả
-Yêu cầu HS trưng bày các bức tranh đã sưu tầm và sắp xếp đúng nội dung.
- GV và hs tham quan, nhận xét
* Quang cảnh các vùng miền
-GV chiếu 1 số hình ảnh của các vùng miền cho hs quan sát 
VD: quang cảnh nông thôn, vùng biển, vùng núi…
-GV giới thiệu một số hình ảnh về lễ hội như lễ hội múa lân, kéo co…
Hoạt động 2:
 Trò chơi : Hỏi – đáp về con người và công việc
-GV cho hs quan sát hình ảnh mục 2 SGK  và cho biết 2 nhân vật đó là ai?
-GV: Bạn Minh đang đố bạn Hoa công việc của bá sĩ là gì? Chúng ta sẽ giúp bạn Hoa trả lời câu hỏi nhé.
-GV đưa ra một số câu hỏi về đố vui:
+ Mặc áo màu lửa 
Kêu vang trên đường
Khẩn trương dũng cảm
Coi thường hiểm nguy
                            (Đó là công việc gì?)
-GV: Đó là công việc của lính cứu hỏa, các chú tham gia cứu người dập tắt đám cháy để đảm bảo tính mạng cũng như tài sản của người dân khi gặp sự cố xảy ra.
+ Nghề gì khuyên bảo chúng ta
 Điều hay, lẽ phải cho ta nên người?
                                  (Đó là nghề gì?)
+ Quanh năm làm bạn đất trời
Dạn dày sương gió, chẳng ngơi tay làm
Nước, phân, đất, giống đảm đang
Làm ra khoai lúa, giỏi giang ai bằng?
                (Công việc nà nói đến ai?)…
+   Ai người đi sớm về khuya
Gió sương chẳng quản, nắng mưa chẳng sờn
     Đứng canh ở các ngả đường
Người, xe đi lại bốn phương an toàn?
                                 Đó là ai?
-GV chốt : Đó là những cô, chú cảnh sát giao thông đang điều khiển phương tiện giao thông đi lại trên đường để cho người dân đi lại được an toàn.
* Tổng kết tiết học
- Nhắc lại nội dung bài học
- Nhận xét tiết học
- Hướng dẫn hs chuẩn bị bài sau
	
- HS hát


-HS quan sát thảo luận nhóm đôi

-Đại diện nhóm trình bày








-HS sắp xếp đúng vào các nhóm


-hs chia sẻ và giới thiệu theo nhóm 4

 -Đại diện nhóm trình bày
-HS nhận xét

 -Hs trưng bày các bức tranh đã sưu tâm và sắp xếp
-Nhận xét

-HS quan sát



-HS lắng nghe




-HS quan sát và nêu: 

- HS : Các y bác sĩ là người khám, chữa bệnh cho mọi người.

-HS lắng nghe và trả lời câu đố





-Lắng nghe




-HSTL


-HST










-Lắng nghe





IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
Thứ Năm ngày 21  tháng 12 năm 2023
Tiết 1+2                                     TIẾNG VIỆT
 BÀI 74: OA    OE
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, Hs có khả năng.
- Nhận biết và đọc đúng các vần oa, oe; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, cầu, đoạn có các vần oa, oe; hiểu và trả lời được các cầu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.
- Viết đúng các vần oa, oe, viết đúng các tiếng, từ ngữ có vần oa, oe
* HS có cơ hội phát triển các năng lực, phẩm chất.
Năng lực ngôn ngữ, tư duy ngôn ngữ: 
- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vần oa, oe có trong bài học.
- Phát triển kỹ năng nói theo chủ điểm về cảnh vật tự nhiên ( các loài hoa)
- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết về các chi tiết trong tranh về các loài hoa.
- Cảm nhận được vẻ đẹp của các chi tiết trong tranh về các loài hoa. 
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Gv: ti vi, bài giảng PP,  SGK.
- Hs: SGK, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 
- Gv cho Hs chơi trò chơi: Đọc các tiếng ẩn chứa trong những cánh hoa.
-Gv nhận xét- tuyên dương Hs đọc bài tốt.
2. Nhận biết 
- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi: 
Em thấy gì trong tranh?
 - GV và HS thống nhất câu trả lời.
- GV đọc: Các loài hoa đua nhau/ khoe sắc. - GV hướng dẫn HS nhận biết tiếng có vần oa, oe; giới thiệu tiếng  ghi vần oa, oe 
- Ghi tên bài 74 vần oa, oe
 3. Đọc HS luyện đọc vần
a. Đọc vần
- GV chiếu vần oa, oe; lên bảng.
-Gv vần oa  đc tạo bởi mấy âm?

        vần oe đc tạo bởi mấy âm?

………………….
-YC Hs cài vần oa, oe
- GV đọc mẫu vần oa, oe. 
-GV yêu cầu HS đọc vần oa, oe. 
b. Đọc tiếng
-Hỏi: Có oa muốn có tiếng hoa thêm gì?
-Yc Hs cài tiếng hoa.
-Yc Hs đánh vần đọc trơn
-So sánh vần  oa, oe.; có điểm gì giống và khác nhau.
- Ghép chữ cái tạo tiếng mới : HS tự tạo các tiếng có chứa vần oa, oe.
- GV yêu cầu 3 -4 HS phân tích tiếng. 2- 3 HS nêu lại cách ghép.
-Hỏi: Cô vừa dạy các con mấy vần mới? Đó là vần nào? Tiếng mới là tiếng nào?
c. Đọc tiếng
-Gv lần lượt chiếu  tiếng mới

-Yc so sánh điểm giống nhau giữa các tiếng.
Tìm từ ngoài bài có chứa vần oa, oe
-Gv nhận xét
d. Đọc từ ngữ
- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ đóa hoa, váy xòe, chích chòe.
- Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ.
- GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh.
- GV cho từ đóa hoa xuất hiện dưới tranh 
- GV yêu cầu HS tìm tiếng chứa âm vừa học,
-Gv yêu cầu Hs đánh vần, đọc trơn  tiếng  cười
-Gv yêu cầu Hs đọc trơn từ đóa hoa.
-Gv yêu cầu Hs phân tích từ đóa hoa
*Tương tự với các từ còn lại.
-Yêu cầu Hs đọc lại các từ theo thứ tự và không theo thứ tự.
4. Viết bảng
- GV đưa mẫu vần oa, oe, đóa hoa, chích chòe và hướng dẫn HS quan sát. 
- GV viết mẫu và nêu cách viết 
- Yc Hs viết vào bảng con.
- HS nhận xét, đánh giá chữ viết của bạn. 
- GV nhận xét, đánh giá chữ viết của HS. GV quan sát sửa lỗi cho HS. 
Đọc lại các tiếng, từ ngữ 
-YC Hs đọc lại các âm, tiếng từ vừa học.
	
-Hs chơi trò chơi 



-Quan sát tranh
-Hs: vườn hoa.

- HS đọc theo.

-Lắng nghe

- HS đọc  

-HS quan sát.
HSTL: vần oa  đc tạo bởi 2 âm, âm o đứng trước, âm a đứng sau.
 vần oe đc tạo bởi 2 âm, âm o đứng trước, âm e đứng sau.
…………
-Hs lấy bảng cài vần oa, oe.

- Gọi 2,3 Hs đọc cá nhân, ĐT 

-Hs nêu thêm h đứng trước
- Hs cài tiếng hoa.
Hs đánh vần đọc trơn hoa
-HSTL: giống nhau o đứng trước,  khác nhau âm đứng sau.
-HS tự tạo: …………..

-HS phân tích và đánh vần

-4 vần mới, đó là vần oa, oe tiếng mới đó là hoa.

- Hs đánh vần, đọc trơn nối tiếp nhau, cá nhân, đồng thanh.
-HS nêu điểm giống và khác nhau.

-Hs tìm.




-HS nói tên sự vật.








-Hs đánh vần, đọc trơn  cá nhân, ĐT
-Hs đọc trơn từ cá nhân, Đt
-HS phân tích từ đóa hoa.
-Hs đọc theo thước chỉ của Gv

-Hs lắng nghe và quan sát
- HS quan sát
-HS viết 
-HS nhận xét
-Hs lắng nghe


-HS đọc trơn cá nhân, ĐT


TIẾT 2
	5. Viết vở
- GV yêu cầu HS viết vào vở Tập viết 1, tập một các vần oa, oe; từ ngữ đóa hoa, chích chòe
- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.
- GV nhận xét và sửa bài của một số HS.
6. Đọc đoạn
- GV đọc mẫu cả đoạn.
- GV yêu cầu HS đọc thầm và tìm các tiếng có vần oa, oe
- GV yêu cầu một số (4 – 5) HS đọc trơn các tiếng mới. Mỗ HS đọc một hoặc tất cả các tiếng (với lớp đọc yếu, GV cho HS đánh vần tiếng rồi mới đọc). Từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh những tiếng có vần oe, oe; từ ngữ hoa đào, hương hoa….
trong đoạn văn một số lần.
- GV yêu cầu HS xác định số cầu trong đoạn văn. Một số HS đọc thành tiếng nối tiếp từng cầu (mỗi HS một cầu), khoảng 1-2 lần. Sau đó từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh một lần.
- GV yêu cầu một số (2 3) HS đọc thành tiếng cả đoạn.
- GV yêu cầu HS trả lời cầu hỏi về nội dung đoạn văn:
+ Hoa đào nở vào dịp Tết?
+ Mùa hè có hoa gì?
+ Hoa cải thường nở vào mùa nào?
 7. Nói theo tranh
- GV hướng dẫn HS quan sát tranh trong SHS HS quan sát tranh trong SHS. 
- GV hướng dẫn HS quan sát tranh trong SHS và TLCH 
Em hãy cho biết tên của các loài hoa trong tranh. Em thích loài hoa nào nhất? Vì sao? 
- GV có thể cho HS trao đổi thêm vể cảm nhận của các em đối với hoa.
8. Củng cố 
GV nhận xét chung gìờ học, khen ngợi và động viên HS.
- HS tìm một số từ ngữ chứa các vần ươi, ươu và đặt cầu với từ ngữ tìm được.
- GV lưu ý HS ôn lại các vần oa, oe và khuyến khích HS thực hành gìao tiếp ở nhà.
	
- HS viết





- HS lắng nghe

- HS lắng nghe
- HS đọc thầm, tìm .


- HS đọc 







- HS xác định




- HS đọc 


- HS trả lời.
- HS trả lời.
- HS trả lời.

- HS quan sát .

- HS quan sát, nói


- HS trao đổi.



-Hs lắng nghe

-HS tìm

-HS làm


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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Tiết 3:                                             ĐẠO ĐỨC
 BÀI 14: GIỮ GÌN VỆ SINH TRƯỜNG LỚP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Biết được ý nghĩa của việc giữ vệ sinh trường, lớp; những việc cần làm để giữ vệ sinh trường, lớp.
· Thực hiện được việc giữ vệ sinh trường, lớp.
· Nhắc nhở bạn bè cùng giữ vệ sinh trường, lớp.
· HS yêu thích môn học
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Gv: ti vi, bài giảng PP, SGK.
- Hs: SGK, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- GV tổ chức cho HS hát bài “không xả rác”.
- GV hỏi:  Bài hát nói về điều gì? 


Kết luận: Các em đang học dưới mái trường xanh, sạch, đẹp,... Để có môi trường đó, chúng ta đã cùng nhau gìn giữ vệ sinh môi trường như bỏ rác vào thùng; quét dọn trường, lớp; lau bàn ghế,...
2. Khám phá
Hoạt động 1: Khám phá những việc cần làm để giữ vệ sinh trường; lớp.
- GV treo/chiếu tranh ở mục Khám phá
- GV chiếu tranh lên bảng để HS quan sát (hoặc HS quan sát tranh trong SGK).
- GV nêu yêu cầu:
+ Em hãy nhận xét về việc làm của các bạn trong tranh.
+ Em cần làm gì để giữ vệ sinh trường, lớp?
- HS quan sát, lắng nghe, thảo luận cặp
đôi, trả lời từng câu hỏi.
- Các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, bổ sung, khen ngợi những em có câu trả lời tốt.
Kết luận:
Những việc em cần làm để giữ vệ sinh trường, lớp là: quét dọn trường, lớp; bỏ rác vào thùng; lau bảng, bàn ghế, cửa sổ; nhổ cỏ,....
Hoạt động 2 : Tìm hiểu vì sao phải giữ vệ sinh trường, lớp
- GV hướng dẫn HS quan sát các bức tranh nhỏ trong mục Khám phá (SGK) và thực hiện theo yêu cầu.
Hỏi: Vì sao chúng ta phải giữ vệ sinh trường, lớp?
-HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi.
-Các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, bổ sung, khen ngợi những em có câu trả lời đúng.
*Kết luận:
-Giữ vệ sinh trường, lớp là nhiệm vụ của mỗi HS. Giữ vệ sinh trường, lớp giúp em có môi trường học tập xanh sạch đẹp, thoáng mát. Các em sẽ khoẻ mạnh hơn trong môi trường sạch đẹp đó.
3. Luyện tập
Hoạt động 1:  Em chọn việc làm đúng
- GV treo tranh ở mục Luyện tập lên bảng. 
-GV giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm: Hãy quan sát năm bức tranh, thảo luận và lựa chọn Em đồng tình hoặc không đổng tình với việc làm của bạn nào? Vì sao?
- GV gọi các HS khác nhận xét, bổ sung.
-Kết luận: Việc em nên làm là: Quét dọn trường, lớp (tranh 1); Nhặt rác bỏ vào thùng (tranh 4); Xả nước sau khi đi vệ sinh (tranh 5).
· Việc em không nên làm là: Vứt rác bừa bãi ra lớp học (tranh 2); Vẩy mực lên tường lớp học (tranh 3).
Hoạt động 2: Chia sẻ cùng bạn
- GV nêu yêu cầu: Em hãy chia sẻ với bạn những việc em đã làm để giữ vệ sinh trường, lớp.
-GV tuỳ thuộc vào thời gian của tiết học có thể mời một số em chia sẻ trước lớp hoặc các em chia sẻ theo nhóm đôi.
- HS chia sẻ qua thực tế của bản thân.
-GV nhận xét và khen ngợi các bạn đã biết giữ vệ sinh trường, lớp.
*Kết luận: Để có môi trường học tập sạch sẽ, trong lành em cần thực hiện nội quy giữ gìn vệ sinh trường, lớp bằng cách tích cực tham gia lao động dọn vệ sinh trường lớp, bỏ rác đúng nơi quy định, trồng và chăm sóc cây xanh,...
Vận dụng
Hoạt động 1 Xử lí tình huống
-GV chia nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm: Quan sát tranh, thảo luận và đưa ra lời khuyên để giúp bạn sửa sai.
Tình huống 2: “Em sẽ làm gì khi thấy một bạn nhỏ ném vỏ sữa xuống sân trường?”).
Tình huống 2: Trong nhà vệ sinh, bạn nhỏ gạt cần nước trên bồn cầu: “Mất nước rồi, thôi kệ!”- Cạnh đó là thủng nước to, có ca múc nước 
+ HS thảo luận nhóm, đại diện nhóm trình bày các lời khuyên.
+ Các lời khuyên khác nhau:
1/  Khuyên bạn không nên làm thế;
3/ Nhắc bạn gạt cần nước xuống;...
+ Các HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến.
+ GV nhận xét, bổ sung, khen ngợi nhóm đưa ra lời khuyên hay, 
Kết luận: Em cần biết giữ vệ sinh trường, lớp ở những tình huống khác nhau trong cuộc sống.
Hoạt động 2 Em cùng bạn nhắc nhau luôn giữ vệ sinh trường, lớp.
GV hướng dẫn HS đóng vai không nên viết lên bàn, viết lên tường: HS có thể tưởng tượng để đóng vai theo các tình huống khác nhau. Ví dụ:
A: B ơi, mình vừa vứt vỏ hộp sữa xuống sân trường?
B: Bạn không nên vứt hộp sữa xuống sân trường vì sân trường là nơi chúng ta chơi đùa,… mình phải biết giữ vệ sinh sân trường để tạo không khí trong lành…!
Hoặc:
A nhìn vào bồn cầu mà bạn B vừa gạt cần nước lên thấy hết nước rồi kệ và nhắc: Cậu lấy gáo múc nước ở thùng cạnh đó dội vào cho sạch bồn cầu để người khác không thấy …. 
Kết luận: Các em cần nhắc nhau luôn giữ vệ sinh trường, lớp.
Thông điệp: GV chiếu/viết thông điệp lên bảng (HS quan sát trên bảng hoặc nhìn vào SGK), đọc.
	HS hát

-HS trả lời: (Bài hát nói về việc không xả rác bừa bài đề giữ vệ sinh môi trường 
-HS lắng nghe






- HS quan sát tranh 


- HS trả lời
 
- HS trả lời

- HS lắng nghe, bổ sung ý kiến cho bạn  
 

-HS lắng nghe
 
 


HS quan sát tranh



HS thảo luận đưa ra lời giải thích cho sự
 lựa chọn của mình
 
 -Lắng nghe




-HS quan sát


-Gọi một số em chia sẻ trước lớp
 





- HS chia sẻ với bạn .










-HS lắng nghe.






-HS quan sát, thảo luận


-HS thảo luận và nêu

-HS lắng nghe



-HS lắng nghe




-Các nhóm nhận nhiệm vụ
-HS thảo luận, trình bày





- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
______________________________________
Tiết 4:                               GIÁO DỤC THỂ CHẤT
BÀI 3: VẬN ĐỘNG CỦA CHÂN (t2)
(Giáo viên chuyên biệt dạy)
________________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 15 tháng 12 năm 2023
Tiết 1+ 2:                                     TIẾNG VIỆT
BÀI 75: ÔN TẬP VÀ KỂ CHUYỆN
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, Hs có khả năng.
1.Phát triển kỹ năng đọc các vần ươn, ương ,oa, oe, ươc, ươt, ươm, ươp; cách đọc các tiếng, từ ngữ, cầu, đoạn có các vần ươn, ương ,oa, oe, ươc, ươt, ươm, ươp; hiểu và trả lời được các cầu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.
 2. Phát triển kỹ năng viết thông qua viết cầu có từ ngữ chứa một số vần đã học.
3. Phát triển kĩ năng nghe và nói thông qua hoạt động nghe kể câu chuyện Chuyện của mây, trả lời cầu hỏi về những gì đã nghe và kể lại cầu chuyện. Câu chuyện cũng giúp HS bước đầu có ý thức làm việc có ích cho đời.
- Thêm yêu thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Nắm vững đặc điểm phát âm các vần ươn, ương ,oa, oe, ươc, ươt, ươm, ươp; nghĩa của các từ ngữ trong bài học và cách gìải thích nghĩa của những từ ngữ này. Chú ý vận dụng cách gìải thích nghĩa bằng các hình ảnh trực quan.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIẾT 1
	  Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 
- HS viết ươn, ương ,oa, oe, ươc, ươt, ươm, ươp; 
2. Đọc âm, tiếng, từ ngữ
- Đọc vần: HS (cá nhân, nhóm) đánh vần các vần . Lớp đọc trơn đồng thanh.
- Đọc từ ngữ: HS (cá nhân, nhóm) đọc thành tiếng các từ ngữ. Lớp đọc trơn đồng thanh. GV có thể cho HS đọc một số từ ngữ; những từ ngữ còn lại, HS tự đọc ở nhà.
3. Đọc đoạn
-GV yêu cầu HS đọc thầm cả bài, tìm tiếng có chứa các vần đã học trong tuần.
- GV đọc mẫu.
- GV yêu cầu HS đọc thành tiếng cả bài (theo cá nhân hoặc theo nhóm), sau đó lớp đọc đồng thanh.
- GV yêu cầu HS trả lời một số cầu hỏi về nội dung bài văn đã đọc:
+ Bài thơ nói đến ai/ cái gì?
+ Mặt trời và cô gió làm gì?
+ Thời gian được nói đến trong bài thơ là khi nào? Vì sao em biết? 
4. Viết câu
- GV hướng dẫn viết vào vở Tập viết 1, tập một cầu “Khắp vườn, hoa tỏa hương ngào ngạt” (chữ cỡ vừa trên một dòng kẻ). Số lần lặp lại tuỳ thuộc vào thời gìan cho phép và tốc độ viết của HS.
- GV quan sát và sửa lỗi cho HS.
	
-Hs viết



-Hs đọc


- HS đọc



- HS đọc

-Hs lắng nghe	
-Một số (4 5) HS đọc sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần.


-Hs trả lời
-Hs trả lời
-Hs trả lời


-Hs lắng nghe

-HS viết 


-Hs lắng nghe


TIẾT 2
5. Kể chuyện
a. Văn bản                              CHUYỆN CỦA MÂY
 Trên trời có một đám mây xinh đẹp, suốt ngày nhởn nhơ bay lượn. Nhưng bay mãi một mình, mày cũng cảm thấy buồn. Mây chợt nhớ tới chị gió, vội bay đi 
gặp chị.
- Chị gió ơi, chị cho em đi làm mưa với!
   Chị gió mim cười: "Làm mưa phải mặc áo xám xấu xí, phải chịu lạnh, phải vất vả, em có làm được không?”
   Mây gật đấu: “Nhờn nhơ mãi buồn chán lắm. Em muốn làm việc có ích cho đời"
   Thế là mây vội khoác áo xám. Chị gió thổi mạnh, đưa mây đi rất nhanh. Các bạn mây khắp nơi cũng kéo vé, tối cả một vùng trời, Chị gió thổi một cơn lạnh. Đám mây xám rùng mình, tan thành muôn ngàn hạt nước rơi xuống mặt đất, chảy tràn khắp các ao hồ, sông ngòi, đồng ruộng, Đám trẻ reo hò, cây cỏ thoả thuê.
   Mấy hôm sau, bác mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp xuống làm cho nước bốc thành hơi. Chị gió lại đưa nước lên cao trở thành mây.

	b. GV kể chuyện, đặt cầu hỏi và HS trả lời 
Lần 1: GV kể toàn bộ câu chuyện.
Lần 2: GV kể từng đoạn và đặt cầu hỏi.
Đoạn 1: Từ đầu đến có ích cho đời. GV hỏi HS:
1. Vì sao mây buồn?
2. Mây bay đi gặp chị gió để làm gì?
3. Vì sao mây muốn đi làm mưa? 
Đoạn 2: Từ thế là mây vội khoác áo sám đến cây cỏ thỏa thuê. 
-GV giải thích nghĩa của từ thoả thuê: rất sung sướng, hài lòng vì được như ước muốn 
GV hỏi HS:
4. Mưa xuống, con người và cây cỏ như thế nào?
Đoạn 3: Tiếp đến hết
 GV hỏi HS:
5. Nước biển thành mây như thế nào?
GV chốt lại:
+ Mỗi người đều có thể góp sức mình làm những việc có ích cho đời. Mây biến thành mưa cho vạn vật sinh sôi.
+ Ý nghĩa thực tế: Quá trình hiện tượng thời tiết mây biến thành mưa rồi trở lại thành mây là một hiện tượng…
- GV có thể tạo điểu kiện cho HS được trao đổi nhóm để tìm ra cầu trả lời phù hợp với nội dung từng đoạn của cầu chuyện được kể
c. HS kể chuyện 
-GV yêu cầu HS kể lại từng đoạn theo gợi ý của tranh và hướng dẫn của GV. Một số HS kể toàn bộ cầu chuyện. GV cần tạo điểu kiện cho HS được trao đổi nhóm để tìm ra cầu trả lời phù hợp với nội dung từng đoạn của cầu chuyện được kể. GV cũng có thể cho HS đóng vai kể lại từng đoạn hoặc toàn bộ cầu chuyện và thi kể chuyện. Tuỷ vào khả năng của HS và điều kiện thời gìan để tổ chức các hoạt động cho hấp dẫn và hiệu quả,
6. Củng cố
- GV nhận xét chung gìờ học, khen ngợi và động viên HS. GV khuyến khích HS thực hành gìao tiếp ở nhà; kể cho người thân trong gìa đình hoặc bạn bè cầu chuyện 
	

-Hs lắng nghe
-Hs lắng nghe


-Hs trả lời

-Hs trả lời



-Hs trả lời

-Hs trả lời






-HS trả lời










-HS kể











-HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._________________________________________
Tiết 3:                                             TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG 
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, Hs có khả năng.
- Củng cố nhận dạng khối lập phương, khối hộp chữ nhật (qua các hoạt động đếm hình, xếp, ghép hình, trò chơi,…).
- Củng cố về vị trí, định hướng trong không gian
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phầm chất 
- Phát triển trí tưởng tượng định hướng trong không gian qua phân tích, tổng hợp hình, xếp, ghép hình để nhận biết các khối lập phương, khối hộp chữ nhật. 
- Thêm yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Các hình khối trong bộ đồ dùng học Toán.
-HS: SGK, VBT, bộ đồ dùng học toán
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định lớp học 
- Gv tổ chức trò chơi Ai nhanh ai đúng 
- GV giới thiệu bài
2. Các hoạt động dạy và học
Hoạt động luyện tập
Bài 1: 
- GV nêu yêu cầu của đề bài
-GV cho HS nhắc lại yêu cầu 
- GV Chiếu hình lên bảng cho hs quan sát và trả lời câu hỏi:
+ Những hình nào là khối lập phương?
+Những hình nào là  khối hộp chữ nhật?
- GV, nhận xét, chữa bài
- GV củng cố cho hs về khối lập phương, khối hộp chữ nhật
Bài 2: 
- GV giải thích yêu cầu của đề bài
-GV cho HS nhắc lại yêu cầu của đề bài 
- GV Chiếu hình lên bảng cho hs quan sát và trả lời câu hỏi:
+ Mặt trước xúc xắc có mấy chấm?
+ Mặt bên phải xúc xắc có mấy chấm?
+ Mặt trên xúc xắc có mấy chấm?
- GV mời hs trình bày
- GV và hs nhận xét
Bài 3: Câu nào đúng?
- GV nêu yêu cầu của đề bài
-GV cho HS nhắc lại yêu cầu 
- GV Chiếu hình lên bảng cho hs quan sát và cho biết câu nào đúng câu nào sai? 
- GV mời  Hs chia sẻ trước lớp
- GV nhận xét, chữa bài
Bài 4: Từ 8 khối lập phương nhỏ như nhau em hãy xếp thành một khối lập phương lớn.
-GV nêu yêu cầu
-Gọi hs nhắc lại yêu cầu
-Yêu cầu hs thực hành xếp hình
-Gọi hs chia sẻ 
-Nhận xét, chữa bài
3. Củng cố, dặn dò:
-Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
- GV tổng kết bài học.
- Nhận xét, dặn dò.
	
-HS chơi
-HS lắng nghe



-HS lắng nghe
-HS nhắc lại

-HS quan sát 
-HS trả lời


-Hình A,C,E là khối lập phương, Hình B, G là  khối hộp chữ nhật.


-HS lắng nghe
-HS nhắc lại

-HS quan sát 




-HS trình bày cá nhân


-HS lắng nghe
-HS nhắc lại
-HS quan sát, làm nhóm đôi


-HS lắng nghe
-Nhận xét, chữa bài



-HS lắng nghe
-HS nhắc lại
- hs thực hành xếp 





IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
_____________________________________________
Tiết 4:                                 TỰ NHIÊN XÃ HỘI
ÔN TẬP CHỦ ĐỀ CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG (tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, Hs có khả năng.
- Biết cách ứng xử phù hợp trong những tình huống cụ thể về cộng đồng địa phương. 
- Tích cực tự giác tham gia các hoạt động phù hợp với khả năng.
- Biết yêu mến quê hương, đất nước. Yêu thích môn học 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV:
+ Một số tranh ảnh về con người, giao thông, cảnh quan các vùng miền. 
+ Một số tranh ảnh và câu đố về công việc, nghề nghiệp. 
- HS: Sưu tầm tranh ảnh về con người, cảnh vật, lễ hội nơi em sống 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động: 
-GV có thể đặt câu hỏi: Em hãy kể tên những việc em đã làm để đóng góp cho cộng đồng. 
-GV khuyến khích, động viên và dẫn dắt vào nội dung tiết học mới.
2.Hoạt động vận dụng
*Xử lí tình huống
- GV cho hs quan sát 2 tranh trong SGK và cho biết: Em sẽ làm gì khi gặp tìn huống sau: . 
Tranh 1: Bạn Minh và bạn Hoa đang đi học trên đường thì thấy Bác nông dân chất đầy lúa trên xe không may bác bị làm rơi mấy bó lúa…Nếu mình là Minh và Hoa thì em sẽ làm gì?
Tranh 2: Một bác đang dùng chổi quét dọn vệ sinh và một chú đang rẫy cỏ…
*Em sẽ làm gì khi gặp những tình huống  đó ?
-Yêu cầu HS thảo luận về mối tình huống và cách ứng xử trong mỗi tình huống  
- Tổ chức HS thảo luận theo nhóm. 
- GV gợi ý để các nhóm thảo luận, đề xuất cách ứng xử của nhóm mình 



- GV: Chúng ta nhớ không nên vứt rác bừa bãi ở đường làng, đường phố mà nên để rác đngs nơi quy định để giữ gìn đường làng ngõ xóm thêm xanh, sạch đẹp .
* GV cho hs quan sát hình cuối trang 59 .
-GV : Đây là bạn Minh và Hoa đã hoàn thành xong bộ sưu tập với chủ đề Cộng đồng địa phương nơi bạn đang sinh sống.
Hỏi: Các bạn đã sưu tập được hình ảnh gì?
-GV: 2 bạn đã sưu tập được hình ảnh tín hiệu giao thông, tranh có phương tiện giao thông, quang cảnh đường phố , cảnh gia đình…
3.* Tổng kết tiết học
- Nhắc lại nội dung bài học
- Nhận xét tiết học
- Hướng dẫn hs về tiếp tục sưu tầm tranh về phong cảnh về cộng đồng địa phương…
	
- HS kể tên




-HS quan sát










-Hs thảo luận


-HS đưa ra đề xuất cách ứng xử: Em giúp bác nhặt bó lúa để lên xe…Nếu đi cùng đường có thể đẩy xe giúp bác.
+Em sẽ giúp các bác quét dọn đường làng như nhặt lá, dọn rác…



-HS quan sát
 


-HS trả lời. HS nhận xét
- HS lắng nghe





- HS lắng nghe



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
________________________________________________________________
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